
STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A0UM 9A1 NGÔ NGỌC ANH 19/07/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A0ZM 9A1 PHẠM TÚ ANH 26/01/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A0UY 9A1 PHẠM QUỐC BẢO 24/03/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CÔNG 
TRỨ THPT GÒ VẤP

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A0UU 9A1 NGUYỄN TRẦN MINH CHÂU 22/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A0UV 9A1 TIỀN NGỌC BẢO CHÂU 30/04/2007 0 0 THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A0UC 9A1 TRẦN HẠNH DUYÊN 07/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A0UL 9A1 VŨ MINH ĐĂNG 02/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT NGUYỄN DU

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A10D 9A1 LÊ NGUYỄN QUỲNH GIAO 30/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A0VC 9A1 PHẠM ĐỨC HIẾU 19/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A0VA 9A1 TRẦN TRUNG HIẾU 07/02/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT TÂY THẠNH THPT LÊ TRỌNG TẤN

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



11 A9A0UI 9A1 LÊ PHẠM ĐĂNG HƯNG 02/08/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

12 A9A0UD 9A1 NGUYỄN HÀ QUỲNH HƯƠNG 09/02/2007 0 0 THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

13 A9A0UW 9A1 BÙI NAM KHANG 29/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A0V9 9A1 NGUYỄN PHÚC MINH KHANG 26/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A0UJ 9A1 THÁI DƯƠNG PHƯƠNG 
KHANH 25/09/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A0UX 9A1 NGUYỄN HẢI LAM 05/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A0UZ 9A1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LAN 01/01/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT THANH ĐA

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A0V5 9A1 CHU THẾ LÂN 14/03/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A0UQ 9A1 VŨ NHẬT MINH 15/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A0UG 9A1 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NGA 15/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A0UO 9A1 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH 
NGÂN 15/09/2007 0 0 THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A104 9A1 NGUYỄN VŨ THIÊN NGÂN 22/11/2007 0 0 THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

23 A9A0UT 9A1 NGUYỄN LỮ KHÔI NGUYÊN 07/08/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A0UF 9A1 NGUYỄN MINH NHẬT 22/02/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT NGUYỄN HIỀN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A0V4 9A1 LẠI HUY PHÚC 18/01/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN DU THPT MARIE CURIE

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A0V7 9A1 TRẦN KHÁNH NAM PHƯƠNG 10/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A0V6 9A1 TRẦN THANH PHƯƠNG 18/07/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A0V0 9A1 NGUYỄN ĐỖ ANH QUÂN 19/02/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

29 A9A0VD 9A1 ĐÀO MINH TÂM 09/10/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A0UR 9A1 ĐOÀN PHẠM HẢI THẢO 16/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT THỦ ĐỨC THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A0V8 9A1 NGUYỄN VIỆT THẮNG 08/02/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A10K 9A1 NGUYỄN NGỌC PHÚC THIỆN 26/06/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A0UN 9A1 NGUYỄN PHÚ THỊNH 09/07/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT TRƯỜNG CHINH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A0UE 9A1 BÙI KIM ANH THƯ 02/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
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Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

35 A9A0UP 9A1 BÙI DIỆP XUÂN THY 24/04/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A0ZW 9A1 HOÀNG ANH TRUNG 30/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A0US 9A1 QUÁCH THANH TÙNG 14/01/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THPT GÒ VẤP

Không có UTKK Không có UTKK

38 A9A0V1 9A1 PHAN TÚ UYÊN 19/05/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

39 A9A0UK 9A1 TRẦN TÚ UYÊN 10/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

40 A9A0UH 9A1 TRỊNH PHƯƠNG UYÊN 23/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 40 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
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STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A143 9A10 ĐOÀN NGỌC XUÂN AN 17/02/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A14J 9A10 NGUYỄN HOÀI AN 04/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN HIỀN

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A14Q 9A10 NGUYỄN THY AN 28/08/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A140 9A10 LA BẢO ANH 13/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT LÊ TRỌNG TẤN

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A14W 9A10 NGUYỄN BÙI NGỌC ANH 20/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT MARIE CURIE THPT LÊ TRỌNG TẤN

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A13T 9A10 NGUYỄN MINH ANH 24/11/2007 0 0 TRUNG HỌC THỰC HÀNH 
- ĐHSP THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN DU

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A14G 9A10 NGUYỄN ĐÌNH GIA BẢO 22/09/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A14U 9A10 PHẠM HOÀNG HỒNG DUYÊN 17/10/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A13Q 9A10 VŨ VIỆT HÀ 22/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A13S 9A10 TẠ GIA HÂN 17/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT HOÀNG HOA 
THÁM THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A14C 9A10 HỒ SỸ HIẾU 29/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT TÂY THẠNH THPT HÀN THUYÊN

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

12 A9A148 9A10 VŨ MẠNH HIẾU 20/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

13 A9A14N 9A10 NGUYỄN HÀ MINH HOÀNG 20/06/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A18M 9A10 BÙI NHẬT HUY 22/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A14I 9A10 NGUYỄN BÁ HUY 06/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN DU

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A144 9A10 BÙI LAN HƯƠNG 23/10/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A14K 9A10 TRẦN KHANG 07/07/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A14O 9A10 PHẠM ĐĂNG KHÔI 11/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A13U 9A10 VŨ ĐỨC ANH KHÔI 09/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A14T 9A10 ĐỖ VŨ THANH LAN 16/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A14L 9A10 NGUYỄN BẢO LÂM 28/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT MARIE CURIE

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A14R 9A10 ĐỖ NGỌC MỸ LINH 17/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



23 A9A14F 9A10 NGUYỄN THÙY LINH 01/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A14A 9A10 TRẦN CÔNG LƯỢNG 11/06/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN KHÔNG CHỌN KHÔNG CHỌN

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A14S 9A10 LÊ HOÀNG MINH 09/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A147 9A10 ĐẶNG HÀ NGHI 04/01/2007 1 1 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

27 A9A142 9A10 TĂNG BẢO NGỌC 06/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A13V 9A10 TRẦN THỊ THẢO NHI 03/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Không có UTKK Không có UTKK

29 A9A141 9A10 MAI THẾ HUY PHÁT 25/04/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A14D 9A10 NGUYỄN HOÀNG NAM 
PHONG 25/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT TÂY THẠNH THPT TRƯỜNG CHINH

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A14V 9A10 THIỀU GIA PHÚC 11/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A13R 9A10 CAO HIỀN PHƯƠNG 11/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A198 9A10 ĐÀO HOÀNG THỤY PHƯƠNG 28/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A145 9A10 HOÀNG NGỌC QUANG 16/08/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



35 A9A18I 9A10 VŨ THÁI MINH QUÂN 15/06/2007 0 0 THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT PHAN ĐĂNG LƯU THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A14P 9A10 BẠCH NAM TẤN 28/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A13X 9A10 LÊ ANH THƯ 03/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

38 A9A14E 9A10 LÊ TIẾN TRÍ 16/03/2007 0 0 THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Không có UTKK Không có UTKK

39 A9K07J 9A10 NGUYỄN LÊ THẢO UYÊN 19/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

40 A9A146 9A10 NGUYỄN TIẾN QUANG VINH 30/07/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

41 A9A14H 9A10 NGUYỄN THẢO VY 04/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 41 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9K05F 9A11 VŨ ANH 06/02/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A14Z 9A11 HUỲNH THỊ MINH CHÂU 22/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

3 AAP02G 9A11 PHẠM VĂN TUẤN ĐẠT 08/10/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A15Q 9A11 TRẦN BẢO HÀ 07/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT PHÚ NHUẬN

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A150 9A11 HÀ LÊ NGỌC HÂN 22/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A15P 9A11 PHẠM TỐ HOÀNG 22/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A164 9A11 LÝ GIA HƯNG 16/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A15T 9A11 NGUYỄN ĐẮC MAI KHANH 30/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A15E 9A11 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG KHANH 02/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A155 9A11 MAI ĐĂNG KHOA 03/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A162 9A11 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 01/08/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT GÒ VẤP

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

12 A9A19A 9A11 TRẦN TRUNG KIÊN 21/12/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

13 A9A160 9A11 NGUYỄN VĂN HOÀNG LINH 02/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A15O 9A11 HÀ XUÂN NHẬT MINH 24/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT MARIE CURIE

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A15N 9A11 TẤT CẨM MY 12/05/2007 1 1 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

16 A9A15M 9A11 NGUYỄN HOÀNG GIA NGHI 27/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A15I 9A11 NGUYỄN HOÀNG THÁI 
NGHIÊM 01/02/2007 0 0 TRUNG HỌC THỰC HÀNH 

- ĐHSP
THPT NGUYỄN THỊ MINH 

KHAI THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A15F 9A11 LÊ HOÀNG MINH NGỌC 15/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A15J 9A11 NGUYỄN HOÀNG THÁI NGỌC 01/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT TRƯNG VƯƠNG THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A15D 9A11 NGUYỄN HỒNG NGỌC 15/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A15X 9A11 HOÀNG GIA NGUYÊN 27/11/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A159 9A11 ĐỖ VŨ QUỲNH NHI 07/03/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT PHAN ĐĂNG LƯU THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



23 A9A152 9A11 TRẦN NGUYỄN UYÊN NHI 31/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A15L 9A11 CAO TRẦN KHÁNH NHƯ 16/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A15S 9A11 ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ 17/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A153 9A11 PHỒNG NGUYỄN QUỲNH 
NHƯ 31/01/2007 1 1 THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

27 A9A163 9A11 ĐỖ MINH QUÂN 15/03/2007 0 0 THPT TRƯỜNG CHINH THPT BÀ ĐIỂM THPT PHẠM VĂN SÁNG

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A15R 9A11 NGUYỄN TIẾN TÀI 19/01/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

29 A9A15U 9A11 VÕ NGUYỄN TẤN THÀNH 04/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A158 9A11 ĐỖ NGUYỄN PHÚ THỊNH 01/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A15A 9A11 NGUYỄN ANH THƯ 02/11/2007 0 0 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A151 9A11 HỒ MINH THỨC 04/07/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A0K1 9A11 NGUYỄN MINH TIẾN 26/12/2006 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A196 9A11 DƯƠNG TRỌNG TÍN 07/06/2007 0 0 THPT TÂN BÌNH THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

35 A9A15K 9A11 ĐẶNG MINH TRÍ 08/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A156 9A11 ĐẶNG NGỌC TRINH 03/03/2007 0 0 THPT BÌNH HƯNG HÒA THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A15W 9A11 PHẠM GIA VỸ 29/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

38 A9A15H 9A11 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 28/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 38 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A16P 9A12 NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO 15/08/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A1AF 9A12 TRẦN GIA BẢO 03/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT DIÊN HỒNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A16F 9A12 TRẦN NGUYỄN PHÚC BẢO 23/01/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A173 9A12 TRẦN NGUYỄN BẢO CHÂU 07/10/2007 0 0 THPT TRƯỜNG CHINH THPT HÀN THUYÊN THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A16N 9A12 VŨ MINH CHÂU 23/03/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A16U 9A12 LÊ TRÍ DŨNG 31/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A16W 9A12 HỒ NGUYỄN HÀ GIANG 24/10/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT BÌNH HƯNG HÒA THPT NAM KỲ KHỞI 
NGHĨA

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A178 9A12 TRẦN HƯƠNG GIANG 27/08/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A16L 9A12 NGUYỄN ĐỨC HUÂN 09/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A16M 9A12 PHAN DUY KHANG 03/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT BÌNH HƯNG HÒA

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A16T 9A12 TRẦN HỒ NGỌC KHUÊ 04/05/2007 0 0 THPT BÙI THỊ XUÂN THPT LÊ THÁNH TÔN THPT TEN LƠ MAN

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

12 A9A16G 9A12 LÊ PHẠM HOÀNG MINH 19/05/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

13 A9A174 9A12 NGUYỄN HOÀNG MINH 09/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A16Q 9A12 ĐỖ THÀNH MỸ 13/03/2007 0 0 THPT NĂNG KHIẾU TDTT THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A16S 9A12 PHAN THÀNH NHÂN 01/02/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A172 9A12 PHAN NGỌC XUÂN NHI 19/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A168 9A12 ĐẶNG NGỌC CHÂU SONG 
NHƯ 02/11/2007 0 0 THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT TEN LƠ MAN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A179 9A12 LÂM THANH NHƯ 23/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A175 9A12 NGUYỄN BẢO NHƯ 18/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT MARIE CURIE THPT VÕ VĂN KIỆT

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A167 9A12 VŨ NGỌC QUỲNH NHƯ 15/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A16A 9A12 PHẨM MINH PHONG 24/06/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A16X 9A12 NGUYỄN THANH SANG 22/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



23 A9A16Z 9A12 PHẠM VŨ ĐAN THANH 28/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A16I 9A12 NGUYỄN GIANG THANH 
THẢO 04/04/2006 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A16R 9A12 HOÀNG MINH THỐNG 03/10/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT TÂN BÌNH THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A16O 9A12 ĐINH NGUYỄN ANH THY 07/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A16K 9A12 MAI KIM THY 01/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A16V 9A12 NGUYỄN GIA TIẾN 11/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

29 A9A17A 9A12 NGUYỄN VŨ QUỲNH TRÂM 23/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A170 9A12 VÕ LÂM QUẾ TRÂN 09/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A16B 9A12 TRẦN QUỐC TRÍ 28/11/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A165 9A12 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 
TRINH 29/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 

THANH
THPT NGUYỄN THÁI 

BÌNH THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A177 9A12 NGUYỄN QUANG TRUNG 17/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT MARIE CURIE

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A16C 9A12 MAI KHẢ TÚ 04/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
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Không có UTKK Không có UTKK

35 A9A166 9A12 MAI HOÀNG THY VÂN 29/06/2007 0 0 THPT TRƯỜNG CHINH THPT TRẦN QUANG 
KHẢI

THPT NAM KỲ KHỞI 
NGHĨA

Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A16E 9A12 PHẠM GIA VINH 09/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A16J 9A12 HÀ HUY VŨ 01/08/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

38 A9A171 9A12 MAI VƯƠNG VŨ 02/03/2007 0 0 THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

39 A9A169 9A12 LÊ THANH VY 03/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

40 A9A11A 9A12 NGUYỄN TƯỜNG VY 01/06/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 40 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A18D 9A13 NGUYỄN DƯƠNG HOÀI AN 06/08/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A185 9A13 NGUYỄN ĐỨC ANH 28/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A17K 9A13 NGUYỄN KỲ ANH 17/04/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN THPT NĂNG KHIẾU TDTT

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A17X 9A13 PHẠM QUỲNH ANH 12/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A17V 9A13 TRẦN HOÀNG ĐÔNG ANH 05/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A17T 9A13 VŨ NGUYỄN THU ANH 26/10/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM KHÔNG CHỌN

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A17J 9A13 TRẦN THANH ĐẠT 29/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A17P 9A13 HỒ NGUYỄN MINH ĐỨC 09/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A17W 9A13 ĐINH NGỌC HUY HOÀNG 14/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A17S 9A13 ĐỖ THÁI THANH HUYỀN 03/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A189 9A13 PHÙNG THANH HUYỀN 21/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT PHAN ĐĂNG LƯU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

12 A9A17O 9A13 TRẦN TUẤN KHANG 26/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A18F 9A13 NGUYỄN ĐẶNG VÂN KHÁNH 19/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A184 9A13 HUỲNH TUẤN KIỆT 22/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A18B 9A13 LÂM MỸ KỲ 31/07/2007 1 1 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN HIỀN THPT NAM KỲ KHỞI 
NGHĨA

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

17 A9A17L 9A13 PHẠM HOÀNG LONG 04/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT TRẦN QUANG KHẢI

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A183 9A13 ĐINH THẾ LUÂN 19/12/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A18E 9A13 ĐẶNG LÊ UYÊN NGHI 16/10/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A17R 9A13 VŨ HOÀNG BẢO NGHI 23/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A17H 9A13 NGUYỄN HOÀNG TUYẾT NHI 11/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A17C 9A13 NGUYỄN GIA PHÚ 31/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Không có UTKK Không có UTKK

23 A9A17Q 9A13 NGUYỄN VY PHÚ 25/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



24 A9A186 9A13 LƯƠNG HOÀNG PHÚC 16/10/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A17B 9A13 NGUYỄN HOÀNG THIÊN 
PHÚC 11/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A17Y 9A13 BÙI NGỌC UYÊN PHƯƠNG 25/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A181 9A13 LÊ NGUYỄN MINH QUÂN 23/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A187 9A13 HOÀNG THIÊN THANH 01/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

29 A9A17M 9A13 NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH 28/07/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A1QQ 9A13 NGUYỄN HÀ NGỌC THẢO 19/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A17I 9A13 GIẢNG MINH THIỆN 15/12/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A17G 9A13 MAI CHÍ THIỆN 26/09/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A18A 9A13 PHẠM NGỌC ANH THƠ 12/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH

THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A182 9A13 NGUYỄN HỒ ANH THƯ 25/11/2007 0 0 THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN KHÔNG CHỌN

Không có UTKK Không có UTKK

35 A9A180 9A13 LỮ GIA TRUNG 05/10/2007 1 1 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

36 A9A17U 9A13 NGUYỄN MINH TUẤN 21/06/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A17Z 9A13 PHẠM HUỲNH ANH TUẤN 22/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

38 A9A18C 9A13 BÙI THỤY TƯỜNG VY 10/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT MARIE CURIE

Không có UTKK Không có UTKK

39 A9A17E 9A13 NGUYỄN TƯỜNG VY 08/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

40 A9A17N 9A13 NGUYỄN PHI YẾN 27/02/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 39 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A0VJ 9A2 NGUYỄN PHAN HUY ANH 22/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A0VK 9A2 PHẠM MINH ANH 02/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A0W9 9A2 HOÀNG THIÊN BẢO 22/10/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT BÌNH HƯNG HÒA

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A0WE 9A2 NGUYỄN HUỲNH DUY BẢO 27/08/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A10C 9A2 NGUYỄN QUANG DŨNG 13/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN TRUNG 

TRỰC

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A0VT 9A2 LÊ MINH HẢI 09/01/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT BÌNH HƯNG HÒA

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A0VX 9A2 CHẾ MINH HIẾU 27/12/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A0WA 9A2 PHẠM THỊ KIM HUỆ 18/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A0VO 9A2 VƯƠNG GIA HUY 15/05/2007 1 1 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

10 A9A0W5 9A2 LÊ TUẤN KHANG 06/07/2007 0 0 THPT GÒ VẤP THPT PHAN ĐĂNG LƯU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A10E 9A2 NGUYỄN BẢO KHÁNH 11/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

12 A9A0VL 9A2 NGUYỄN MỸ CÁT KHÁNH 29/11/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT TÂY THẠNH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

13 A9A0WD 9A2 NGUYỄN PHƯƠNG LAM 07/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A0VU 9A2 LÝ HUỲNH THANH LÂM 19/12/2007 1 1 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

15 A9A0VN 9A2 ĐÀO PHƯƠNG LINH 16/03/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A0W0 9A2 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH 02/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A0VW 9A2 HUỲNH KIM LOAN 07/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN HỮU CẦU THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN THPT TRƯỜNG CHINH

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A0W8 9A2 LÊ THÀNH LONG 09/01/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT BÌNH HƯNG HÒA

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A0ZZ 9A2 NGÔ THẢO NGUYÊN 18/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT BÌNH HƯNG HÒA

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A0VV 9A2 PHẠM HOÀNG PHÚC 
NGUYÊN 31/03/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT THẠNH LỘC THPT BÌNH CHIỂU

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A0W1 9A2 VŨ TRẦN HẠNH NGUYÊN 21/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A0ZN 9A2 PHẠM THÁI BẢO NHƯ 30/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



23 A9A0VH 9A2 PHẠM MINH PHƯƠNG 02/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A0VG 9A2 ĐINH ANH QUÂN 06/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT HÀN THUYÊN KHÔNG CHỌN

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A0W4 9A2 NGUYỄN THẮNG MINH QUÂN 10/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A10B 9A2 NGÔ HỮU THÁI 10/08/2007 0 0 THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT HÀN THUYÊN THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A0VI 9A2 HOÀNG PHẠM KIM THI 01/05/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ TRỌNG TẤN

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A0VZ 9A2 HỒ ANH THƯ 10/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

29 A9A0ZS 9A2 NGUYỄN ANH THƯ 06/02/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A0VP 9A2 ME DIỄM THY 28/04/2007 1 1 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT TRẦN QUANG KHẢI

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

31 A9A0VE 9A2 BẠCH KIM TRÂN 28/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A0VR 9A2 NGUYỄN PHÚC BẢO TRÂN 03/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A0VM 9A2 DƯƠNG QUANG TRÍ 09/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT LÊ TRỌNG TẤN

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A0W3 9A2 NGUYỄN THANH TRÚC 09/01/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

35 A9A0VF 9A2 LÊ THÀNH TRUNG 15/06/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A10F 9A2 HUỲNH LÊ ANH TUẤN 07/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP

Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A0VQ 9A2 DƯƠNG BẢO VIỆT 24/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 37 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A0XE 9A3 ĐẶNG NGUYỄN VIỆT ANH 26/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A0WQ 9A3 HUỲNH HÀ ANH 20/01/2007 0 0 THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A0WJ 9A3 LÂM QUỲNH ANH 21/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A0WY 9A3 NGUYỄN TRẦN VÂN ANH 10/10/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A0WL 9A3 PHẠM QUỲNH ANH 14/04/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A0XC 9A3 BÙI TRÍ BÂN 14/03/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A0WO 9A3 LÊ QUANG DUY 29/06/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN KHÔNG CHỌN KHÔNG CHỌN

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A0WS 9A3 ĐẶNG HỮU TẤN ĐẠT 12/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A0ZV 9A3 NGUYỄN KHÁNH MINH ĐỨC 05/03/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A0WP 9A3 VŨ LINH GIANG 25/04/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A0WZ 9A3 NGUYỄN VŨ MINH HẢO 03/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



12 A9A10H 9A3 PHẠM TRUNG HIẾU 14/03/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

13 A9A0X7 9A3 BÙI HỮU HUY 25/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A0WT 9A3 VŨ TRƯƠNG QUỐC KHÁNH 08/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A0XG 9A3 PHẠM NHẤT KHÔI 14/04/2007 0 0 THPT TÂY THẠNH THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A0XB 9A3 HOÀNG ANH KIỆT 03/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A0WU 9A3 NGUYỄN HOÀNG MINH 04/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A108 9A3 TRẦN NHẬT MINH 16/06/2007 0 0 THPT THỦ ĐỨC THPT TAM PHÚ THPT ĐÀO SƠN TÂY

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A0WI 9A3 PHAN HIỂU NGHI 28/12/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9K03Q 9A3 NGUYỄN THÁI NGỌC 15/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A0XD 9A3 HOÀNG TRỌNG NHÂN 29/05/2007 0 0 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A0X2 9A3 NGUYỄN NGỌC TÚ NHI 11/09/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

23 A9A0X9 9A3 NGUYỄN NGUYÊN PHÁT 02/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



24 A9A0WH 9A3 DƯƠNG DIỆU PHÚC 07/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A0X4 9A3 LÊ TIẾN PHƯỚC 08/05/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A0ZR 9A3 PHAN DIỄM QUỲNH 16/02/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A0X6 9A3 THÂN TẤN TÀI 24/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A0XH 9A3 ĐÀO THỊ THANH THẢO 18/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

29 A9A0WW 9A3 HỒ ANH THƯ 27/07/2007 0 0 THPT TÂN BÌNH THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A0X1 9A3 NGUYỄN ANH THƯ 01/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A0WF 9A3 PHẠM HÀ MINH THƯ 29/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A0WX 9A3 ĐẶNG PHƯƠNG THY 19/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT TRẦN PHÚ THPT TRẦN QUANG KHẢI

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A0WR 9A3 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 20/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A107 9A3 NGUYỄN MINH TRIẾT 11/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN DU

Không có UTKK Không có UTKK

35 A9A0X5 9A3 NGUYỄN QUANG VINH 17/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT HÀN THUYÊN

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A0WV 9A3 HÀ KHÁNH VY 08/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A0WK 9A3 MAI NGUYỄN KHÁNH VY 26/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 37 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A100 9A4 CHỬ VI ANH 28/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT MARIE CURIE

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A0XK 9A4 ĐỖ TRẦN PHƯƠNG ANH 29/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN THPT TRƯỜNG CHINH

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A0XT 9A4 PHẠM BÙI QUỲNH ANH 19/04/2007 0 0 THPT VÕ THỊ SÁU THPT THANH ĐA KHÔNG CHỌN

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A0XW 9A4 CAO THỊ HOÀNG DU 09/06/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A0Y9 9A4 PHÙNG LÊ DUY 06/01/2007 1 1 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

6 A9A0XO 9A4 NGUYỄN HUỲNH MỸ DUYÊN 16/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A0XQ 9A4 ĐỖ MINH ĐẠT 09/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A0YB 9A4 TRƯƠNG THÀNH ĐẠT 30/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A0YC 9A4 LÊ NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG 26/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A0XJ 9A4 LÊ THỊ NHẬT GIANG 19/03/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A0XV 9A4 PHẠM MINH HOÀNG 13/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25
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Không có UTKK Không có UTKK

12 A9A0Y3 9A4 NGUYỄN ĐẮC VIỆT HÙNG 18/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT TRƯỜNG CHINH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

13 A9A0YA 9A4 LÊ QUỐC HUY 23/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A0Y0 9A4 LÊ THÁI KHANG 30/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A0YD 9A4 LÊ GIA KHIÊM 07/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A0XZ 9A4 ĐẶNG MINH KHOA 17/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A0X0 9A4 TRẦN MINH KHÔI 12/09/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A0YH 9A4 PHẠM HOÀNG LÂM 27/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A0Y7 9A4 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG LONG 18/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A0XP 9A4 PHẠM CAO ĐÔNG NGHI 23/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A10G 9A4 VŨ CƯƠNG NGHỊ 12/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN THPT BÌNH CHIỂU THPT HIỆP BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A0XL 9A4 NGUYỄN ĐÀO BẢO NGỌC 24/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN KHUYẾN

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25
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23 A9A0Y8 9A4 NGUYỄN BÁ THIỆN NHÂN 02/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT NGUYỄN AN NINH THPT NGÔ GIA TỰ

Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A0Y1 9A4 DƯƠNG ĐOÀN UYÊN NHI 16/02/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A0Y2 9A4 LƯƠNG VÕ TUYẾT NHƯ 11/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN DU THPT GÒ VẤP

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A0ZU 9A4 NGUYỄN TIẾN QUÂN 02/01/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A0YG 9A4 PHẠM HOÀNG QUÂN 27/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

29 A9A0XN 9A4 TRẦN THỤY DIỄM QUỲNH 26/01/2007 0 0 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A0Y4 9A4 PHẠM MA RI 08/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT PHÚ NHUẬN

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A0WM 9A4 LÊ HUỲNH MINH THƯ 11/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A0YF 9A4 PHẠM TRẦN PHƯƠNG THY 17/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A0XX 9A4 VŨ MINH TRÍ 26/07/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A0Y5 9A4 TÔ HỮU ANH TUẤN 04/05/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN THPT NĂNG KHIẾU TDTT

Không có UTKK Không có UTKK

35 A9A0XY 9A4 NGUYỄN THÀNH VINH 17/10/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A0XU 9A4 NGUYỄN TƯỜNG VY 31/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT NGUYỄN THỊ DIỆU THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A0XS 9A4 PHẠM HOÀNG YẾN 07/03/2007 0 0 THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 36 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A0YZ 9A5 NGUYỄN QUỲNH ANH 09/07/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT GÒ VẤP THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A0ZA 9A5 THỊNH NGUYỄN THÚY ANH 23/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT HOÀNG HOA 
THÁM THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A0ZY 9A5 ĐẶNG MINH CHƯƠNG 26/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A0ZI 9A5 TRẦN TUẤN ĐẠT 15/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A0Z3 9A5 HỒ HẢI ĐĂNG 22/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A0ZT 9A5 CAO TRÍ ĐỨC 06/07/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT HOÀNG HOA 
THÁM THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A0ZP 9A5 NGUYỄN MỘNG ĐÔNG HẢI 23/08/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A0YT 9A5 PHÙNG HÀ GIA HÂN 12/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A0ZG 9A5 NGUYỄN ĐỨC HUY 08/01/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A0ZX 9A5 VŨ HÀ MINH HƯƠNG 07/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A0YN 9A5 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 07/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

12 A9A0Z7 9A5 NGUYỄN LÊ MINH KHÔI 16/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

13 A9A0Z9 9A5 HỒ ANH KIỆT 13/12/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A0YK 9A5 TRẦN GIA LUÂN 29/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HỒ THỊ BI THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A0Z2 9A5 BÙI QUANG MINH 14/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A0Z8 9A5 NINH VƯƠNG NHIÊN MINH 30/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A0YU 9A5 NGUYỄN KIỀU MY 28/09/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A0YM 9A5 ĐOÀN NGUYỄN THANH 
NGỌC 12/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 

THANH THPT NGUYỄN THỊ DIỆU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A0YO 9A5 TRẦN BẢO NGỌC 11/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A0YJ 9A5 PHẠM NGUYỄN THẢO 
NGUYÊN 17/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A0ZF 9A5 ĐỖ CAO NGỌC NHI 01/07/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT PHAN ĐĂNG LƯU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A102 9A5 NGUYỄN LÊ NGỌC YẾN NHI 08/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



23 A9A0ZK 9A5 NGUYỄN THUỴ AN PHI 17/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THỊ DIỆU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A0YL 9A5 HỒ MINH PHƯƠNG 11/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A0ZC 9A5 TRẦN THÚY PHƯƠNG 11/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT HOÀNG HOA 
THÁM THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A0YV 9A5 BÙI NGÔ NGỌC THANH 06/09/2007 0 0 THPT MẠC ĐĨNH CHI THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A0YW 9A5 PHẠM NGỌC THẮNG 30/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN DU

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A105 9A5 HOÀNG LÊ ANH THƯ 15/09/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CÔNG 
TRỨ THPT GÒ VẤP

Không có UTKK Không có UTKK

29 A9A0YX 9A5 HUỲNH MAI THY 28/07/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A0YQ 9A5 NGUYỄN VIỆT ANH THY 19/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A0ZB 9A5 BÙI HỮU TRÍ 25/09/2007 0 0 THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A0Z0 9A5 DƯƠNG MINH TRÍ 30/05/2007 0 0 THPT BÙI THỊ XUÂN THPT NGUYỄN THỊ DIỆU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A0YR 9A5 LÊ KHÁNH TRÌNH 12/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A0YI 9A5 PHẠM THÀNH TRUNG 08/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT NGUYỄN THỊ DIỆU THPT DIÊN HỒNG

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

35 A9A0Z1 9A5 LÊ ANH TÚ 13/07/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A0ZE 9A5 NGUYỄN ANH TUẤN 21/07/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A0YP 9A5 NGUYỄN ĐÌNH TUYỂN 25/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

38 A9A10A 9A5 BÙI NGUYỄN NGỌC VY 10/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

39 A9A0YY 9A5 VŨ HẢI YẾN 22/08/2007 0 0 THPT TRẦN VĂN GIÀU THPT HOÀNG HOA 
THÁM THPT THANH ĐA

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 39 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A1AK 9A6 LIV NGỌC AN 10/12/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A1A4 9A6 NGUYỄN TUỆ ANH 07/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A18V 9A6 LÊ THIÊN ÂN 21/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A1AL 9A6 NGÔ GIA BẢO 11/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A19S 9A6 NGÔ VŨ MAI DUNG 24/04/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT NGÔ GIA TỰ

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A18P 9A6 NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG 
DUNG 18/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A0KD 9A6 NGUYỄN PHẠM THÁI DUY 25/07/2006 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN KHÔNG CHỌN

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A18S 9A6 DƯƠNG QUANG ĐẠT 12/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A1AC 9A6 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 12/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A18N 9A6 NGUYỄN LÊ THANH HIỀN 26/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THPT TRẦN VĂN GIÀU

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A193 9A6 NGUYỄN HUỲNH GIA HUY 08/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



12 A9A1AI 9A6 NGUYỄN QUANG HƯNG 27/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

13 A9A19V 9A6 TRẦN PHẠM TRÍ KHANH 09/07/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A19W 9A6 ĐẶNG HOÀNG KHÔI 18/05/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG KHÔNG CHỌN

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A1AH 9A6 HOÀNG XUÂN NGỌC KHUÊ 27/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A0ME 9A6 ĐINH TRUNG KIÊN 16/09/2005 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH THPT NĂNG KHIẾU TDTT

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A19Z 9A6 LÊ THỤY BẢO LAM 23/08/2007 0 0 THPT TRƯỜNG CHINH THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A19Y 9A6 NGUYỄN TRÚC LIÊN 09/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A197 9A6 ĐÀO NHẬT MINH 09/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A1AJ 9A6 HOÀNG ANH MINH 07/08/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A1A7 9A6 TRẦN HỒNG PHƯƠNG NGHI 10/10/2007 0 0 THPT TÂN BÌNH THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A19T 9A6 LÊ NGUYỄN MINH NGỌC 19/06/2007 0 0 THPT LÝ THƯỜNG KIỆT THPT NGUYỄN HỮU TIẾN THPT NGUYỄN VĂN CỪ

Không có UTKK Không có UTKK

23 APS0R1 9A6 TRẦN MỸ NGỌC 03/01/2007 0 0 THPT TRẦN QUANG KHẢI THPT NAM KỲ KHỞI 
NGHĨA

THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A1AG 9A6 TRẦN HOÀNG YẾN NHI 05/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A1AE 9A6 PHAN MỸ QUYÊN 09/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT NAM KỲ KHỞI 

NGHĨA

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A19K 9A6 TRƯƠNG TẤN SANG 10/09/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN KHÔNG CHỌN THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A1A5 9A6 NGUYỄN HỮU TÀI 16/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT DIÊN HỒNG THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A18K 9A6 ĐỖ BÁ MINH TÂN 28/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

29 A9A19F 9A6 NGUYỄN LÊ THANH THẢO 26/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THPT TRẦN VĂN GIÀU

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A1A0 9A6 LÝ THIỆN 11/05/2007 1 1 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT NĂNG KHIẾU TDTT

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

31 A6I1PM 9A6 VÕ KIM THỦY 17/12/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A1AM 9A6 THÁI ĐOAN TRANG 26/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A10Z 9A6 VŨ NGỌC THIÊN TRANG 13/10/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH THPT NGÔ GIA TỰ

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A1AA 9A6 ĐOÀN MINH TRÍ 19/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



35 A9A199 9A6 NGÔ BÙI THANH TÚ 18/12/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A0KX 9A6 PHẠM QUANG TUẤN 26/01/2006 0 0 THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT HÀN THUYÊN THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH

Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A19Q 9A6 PHAN NHẬT TUẤN 27/02/2007 0 0 THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Không có UTKK Không có UTKK

38 A9A1AD 9A6 ĐÀO THANH TUYỀN 21/07/2007 0 0 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

39 A9A1A1 9A6 PHẠM KHÁNH VÂN 10/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 39 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A10R 9A7 VŨ BẢO AN 06/09/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT NĂNG KHIẾU TDTT

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A192 9A7 BÙI DUY ANH 04/12/2007 0 0 THPT LÊ MINH XUÂN Năng khiếu TDTT Bình 
Chánh THPT VĨNH LỘC B

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A13K 9A7 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 
ANH 14/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 

THANH
THPT NGUYỄN THÁI 

BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A11F 9A7 NGUYỄN NHẬT ANH 04/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A0LM 9A7 PHẠM LƯƠNG BÁCH 27/02/2006 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT NGUYỄN DU

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A111 9A7 NGUYỄN DUY BẢO 22/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN HIỀN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A11H 9A7 NGUYỄN LÊ QUỲNH CHI 10/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT TÂY THẠNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A1A3 9A7 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 17/12/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT THẠNH LỘC THPT LÊ TRỌNG TẤN

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A0IV 9A7 CAO QUỐC DUY 25/10/2006 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A11I 9A7 HOÀNG THIÊN ĐỊNH 28/01/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT NĂNG KHIẾU TDTT

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A0IZ 9A7 VŨ NGUYỄN THU HẰNG 09/07/2006 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT GÒ VẤP THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

12 A9A10V 9A7 LÂM BẢO HÂN 10/04/2007 1 1 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

13 A9A10L 9A7 TRẦN NGỌC BẢO HÂN 24/11/2007 0 0 THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A110 9A7 TRỊNH GIA HÂN 08/07/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH

THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A11L 9A7 VŨ MẠNH HÙNG 30/03/2007 1.5 1 THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

CTB2 CTB2 - Con thương binh mất sức lao động dưới 81%, con của người hưởng chính sách như thương binh dưới 81% -  1.5

16 A9A113 9A7 NGUYỄN NHỮ QUANG HUY 17/11/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A11D 9A7 PHẠM QUỐC THÁI HUY 22/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A11C 9A7 NGUYỄN LÊ THÀNH LONG 02/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A10S 9A7 HOÀNG TRẦN MINH LỘC 29/03/2007 0 0 THPT BÌNH HƯNG HÒA THPT HÀN THUYÊN THPT chuyên năng khiếu 
TDTT Nguyễn Thị Định

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A19X 9A7 THÁI HOÀNG NAM 14/06/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THỊ DIỆU THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

21 AK820Y 9A7 NGÔ QUỲNH NGHI 01/08/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A11G 9A7 NGUYỄN BÌNH VĨNH NGHI 23/12/2007 0 0 THPT THANH ĐA THPT PHAN ĐĂNG LƯU THPT TRẦN VĂN GIÀU

Không có UTKK Không có UTKK

23 A9A10P 9A7 ĐẶNG TỐ NGUYÊN 26/10/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A0VY 9A7 HUỲNH BÁ MINH NHẬT 04/01/2007 0 0 THPT BÌNH HƯNG HÒA THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A11J 9A7 HÀ VŨ YẾN NHI 11/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A18T 9A7 MAI QUỲNH NHI 16/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A10X 9A7 NGUYỄN DIỆU NHƯ 01/04/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH

Không có UTKK Không có UTKK

28 AAJ1CW 9A7 LÊ HÒA PHÚ 31/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A116 9A7 LÊ MINH QUÂN 19/10/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT GÒ VẤP THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A10M 9A7 VŨ ĐOÀN XUÂN QUỲNH 17/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A119 9A7 HOÀNG HỒNG THANH 10/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A11B 9A7 HOÀNG QUÝ TAM TOÀN 
THẮNG 26/05/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN KHUYẾN

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A117 9A7 VŨ MINH TRÍ 18/06/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN DU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

35 A9A19C 9A7 NGUYỄN ĐÌNH TRIẾT 13/11/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT GÒ VẤP

Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A0NJ 9A7 ĐỖ MỸ UYÊN 27/03/2006 0 0 THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A18Q 9A7 PHẠM QUANG VINH 24/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

38 A9A112 9A7 TỐNG XUÂN HÀ VY 06/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

39 A9A19I 9A7 VÕ ĐÌNH KHÁNH VY 16/04/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 38 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A059 9A8 NGUYỄN NGỌC THIÊN ÁI 10/12/2005 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT NGUYỄN TRÃI

Không có UTKK Không có UTKK

2 A1E2V1 9A8 LƯU HOÀNG ANH 19/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A18J 9A8 PHẠM KHẮC HUỲNH CHÂU 12/01/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A11W 9A8 DƯƠNG QUỐC CƯỜNG 18/10/2006 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A11V 9A8 PAUL ĐÔN CAO DELRIO 29/04/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT NĂNG KHIẾU TDTT

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A11U 9A8 PAUL HƯNG CAO DELRIO 29/04/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT NĂNG KHIẾU TDTT

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A0JU 9A8 LÊ THỊ THÙY DUNG 13/03/2006 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A12K 9A8 NGUYỄN PHAN THÀNH ĐẠT 25/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A12A 9A8 TRẦN VŨ KIỀU HẠNH 06/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A120 9A8 LƯƠNG KHẢ HÂN 16/06/2007 1 1 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

12 A9A121 9A8 NGUYỄN HUY HOÀNG 25/06/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN KHÔNG CHỌN KHÔNG CHỌN

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



13 A9A12N 9A8 NGUYỄN NHẬT HUY 02/07/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A128 9A8 NGUYỄN QUANG HUY 05/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A18G 9A8 PHAN HUY 08/01/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A11S 9A8 MAI AN KHANG 01/01/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A11T 9A8 TRẦN NGUYÊN KHANG 28/04/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9A127 9A8 HỒ DUY KHIÊM 12/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A12E 9A8 HOÀNG TRÍ ANH KHOA 11/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A11M 9A8 LƯƠNG ANH KIỆT 10/01/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT DIÊN HỒNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A12B 9A8 TRẦN TUẤN KIỆT 05/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A18X 9A8 NGUYỄN HOÀNG GIA LINH 02/11/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

23 B9A0GK 9A8 PHẠM KHÁNH LINH 24/09/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A11N 9A8 ĐINH HOÀNG LONG 13/10/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



25 A9A129 9A8 ĐẶNG KIM NGÂN 21/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A12L 9A8 LÊ TRẦN ĐÔNG NGHI 31/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A18L 9A8 PHẠM NGÔ HOÀNG NHI 19/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A18U 9A8 ĐINH ĐẠI PHÁT 09/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN TRUNG 
TRỰC THPT TRẦN VĂN GIÀU THPT BÌNH CHIỂU

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A11O 9A8 PHẠM MAI PHƯƠNG 17/11/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A12G 9A8 DƯƠNG PHẠM ANH SANG 30/11/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A18O 9A8 NGÔ KIM THIÊN TÂM 15/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT TÂN BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A15Z 9A8 BÙI NGỌC THIÊN TÂN 15/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A11Y 9A8 HÀ YẾN THANH 02/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT PHẠM VĂN SÁNG THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

35 A9A12M 9A8 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 24/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A0J0 9A8 NGUYỄN PHẠM THANH TÙNG 09/10/2006 1 1 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT DIÊN HỒNG

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

37 B9A0GJ 9A8 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 05/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

38 A9A11Z 9A8 LÂM TỊNH VY 20/04/2007 1 1 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM KHÔNG CHỌN

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

39 A9A19H 9A8 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 03/07/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 37 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A13E 9A9 VÕ NGỌC NAM ANH 17/05/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A133 9A9 BÙI TRẦN TUẤN BẢO 19/06/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A18Y 9A9 TRẦN VŨ ANH DUY 21/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A137 9A9 NGÔ MINH ĐỨC 12/09/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN KHÔNG CHỌN KHÔNG CHỌN

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A136 9A9 PHẠM HOÀNG HẢI 13/12/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A13H 9A9 ĐẶNG ĐỨC HIỂN 17/02/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

7 B9A0GH 9A9 LÊ HOÀNG HIẾU 16/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT GÒ VẤP THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

8 B9A0GG 9A9 NGUYỄN ĐỨC MINH HOÀNG 28/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

9 A9A195 9A9 LÊ THẠCH TRƯỜNG HUY 19/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT TÂN BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A13B 9A9 PHẠM QUỐC HƯNG 02/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT DIÊN HỒNG THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A134 9A9 THÁI NGUYỄN NAM KHÁNH 07/11/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THỊ DIỆU THPT DIÊN HỒNG

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

12 A9A12V 9A9 NGUYỄN MINH KHÔI 07/05/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT NĂNG KHIẾU TDTT

Không có UTKK Không có UTKK

13 A9A13G 9A9 NGUYỄN TRẦN MINH KHÔI 13/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ DIỆU THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A139 9A9 VŨ ANH HOÀNG LONG 14/12/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT NGUYỄN AN NINH

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A13J 9A9 LÊ THANH HOÀNG MINH 11/06/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A132 9A9 TRƯƠNG KHÁNH NGỌC 14/01/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT PHAN ĐĂNG LƯU THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A13M 9A9 NGUYỄN NGỌC BẢO NHƯ 22/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

18 A9L1LG 9A9 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 
NHƯ 28/04/2006 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI 

BÌNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A0KW 9A9 NGOAN MINH PHI 20/07/2006 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

20 AAF1GV 9A9 HUỲNH PHÚ 17/04/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THỊ DIỆU THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

21 A9A13D 9A9 PHÙNG QUỐC GIA PHÚ 04/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT TRƯỜNG CHINH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A0KH 9A9 TRẦN THANH QUANG 04/02/2006 0 0 THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT HÀN THUYÊN THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

23 A9A13O 9A9 ĐỖ THỊ NHƯ QUỲNH 23/06/2007 0 0 THPT PHÚ NHUẬN THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT HÀN THUYÊN

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A12X 9A9 NGUYỄN THIÊN XUÂN 
QUỲNH 07/02/2007 0 0 THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT NGUYỄN AN NINH

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A0QO 9A9 PHAN TRƯỜNG SƠN 17/11/2005 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT TÂY THẠNH THPT TRƯỜNG CHINH

Không có UTKK Không có UTKK

26 C9A0DB 9A9 LÊ PHƯƠNG THẢO 22/11/2007 0 0 THPT GÒ VẤP THPT PHAN ĐĂNG LƯU THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A131 9A9 MAI HOÀNG DUY THIỆN 05/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

29 ACF0K4 9A9 NGUYỄN NGỌC SONG THƯ 02/11/2007 0 0 THPT TRƯNG VƯƠNG THPT HOÀNG HOA 
THÁM THPT THANH ĐA

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A13I 9A9 NGUYỄN PHAN ANH THƯ 13/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A12P 9A9 NGUYỄN VŨ VIỆT THY 20/11/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT DƯƠNG VĂN THÌ

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A12U 9A9 NGUYỄN HUỲNH THANH 
TRANG 10/12/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN THÁI 

BÌNH THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A12S 9A9 NGUYỄN TRẦN HUỲNH 
TRÂM 11/02/2007 0 0 THPT GÒ VẤP THPT NGUYỄN THỊ DIỆU THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A135 9A9 LÊ CẨM TÚ 08/08/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT TÂY THẠNH THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

35 A9A130 9A9 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 
UYÊN 19/03/2007 0 0 THPT HÀN THUYÊN THPT DIÊN HỒNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A0O4 9A9 NGUYỄN THẢO VÂN 16/09/2006 0 0 THPT TRƯỜNG CHINH THPT DIÊN HỒNG THPT HÀN THUYÊN

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 35 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



STT MSHS Lớp Họ tên Ngày sinh Tổng 
điểm 

UTKK 
TS10

Số 
lượng 
UTKK 

NV1 NV2 NV3 Ký tên

1 A9A1B4 9P LÂM THÚY AN 15/03/2007 0 0 THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

2 A9A1AO 9P NGUYỄN VÕ THÙY AN 29/06/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT BÌNH HƯNG HÒA

Không có UTKK Không có UTKK

3 A9A1BI 9P NGÔ QUỲNH ANH 22/05/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT TÂN BÌNH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

4 A9A1BP 9P ĐINH THỊ HOÀNG BÍCH 18/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT LÊ TRỌNG TẤN

Không có UTKK Không có UTKK

5 A9A1BY 9P NGUYỄN NGỌC KHÁNH GIA 08/07/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Không có UTKK Không có UTKK

6 A9A1BD 9P NGUYỄN MINH HẰNG 12/06/2007 0 0 THPT TÂN BÌNH THPT BÙI THỊ XUÂN THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

Không có UTKK Không có UTKK

7 A9A1BS 9P LÊ BẢO HÂN 19/01/2007 0 0 THPT TÂN BÌNH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT TÂY THẠNH

Không có UTKK Không có UTKK

8 A9A1AP 9P KIÊN LÊ GIA HƯNG 05/12/2007 1 1 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT TRẦN PHÚ THPT NGUYỄN CHÍ THANH

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

9 A9A1AW 9P LÊ ĐẶNG NGUYÊN KHA 06/01/2007 0 0 THPT TÂN BÌNH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

10 A9A1BE 9P LÊ NGUYỄN MINH KHA 09/10/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT TÂY THẠNH

Không có UTKK Không có UTKK

11 A9A1B9 9P NGUYỄN ĐĂNG NAM KHANG 11/12/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN KHUYẾN

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



Không có UTKK Không có UTKK

12 A9A1BV 9P LÊ GIA KHÁNH 13/08/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

13 A9A1AS 9P LÊ NGUYÊN KHÁNH 09/03/2007 0 0 THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT NGUYỄN DU THPT MARIE CURIE

Không có UTKK Không có UTKK

14 A9A1AR 9P VÕ NGUYỄN HÀ LAM 05/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT TRẦN QUANG 
KHẢI THPT HÀN THUYÊN

Không có UTKK Không có UTKK

15 A9A1AQ 9P VÕ NGỌC BẢO LINH 28/02/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

16 A9A1B8 9P TRỊNH QUANG LONG 10/01/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT TRẦN QUANG KHẢI

Không có UTKK Không có UTKK

17 A9A1BC 9P ĐẶNG GIA LỢI 22/07/2007 1 1 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT TRẦN QUANG 
KHẢI

THPT SƯƠNG NGUYỆT 
ANH

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

18 A9A1B3 9P NGUYỄN LÊ NGỌC MY 29/09/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

19 A9A1B1 9P NGUYỄN NGỌC DIỄM MY 22/12/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT LÊ TRỌNG TẤN

Không có UTKK Không có UTKK

20 A9A1AX 9P TRƯƠNG UYỂN NGHI 01/01/2007 1 1 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT PHÚ NHUẬN THPT TÂN BÌNH

DTS1 DTS1 - Dân tộc thiểu số hoặc Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số -  1

21 A9A1BF 9P LÊ BÙI THẢO BẢO NGỌC 29/05/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI THPT MARIE CURIE THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

22 A9A1BB 9P LÊ QUÝ NHÂN 13/11/2007 0 0 THPT TÂN BÌNH THPT TRƯỜNG CHINH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ngày giờ in kiểm dò: 06/05/2022 03:42:25

Ngày in: 06/05/2022 03:42:25



23 A9A1AN 9P NGUYỄN NGÔ THIỆN NHÂN 16/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN KHUYẾN

Không có UTKK Không có UTKK

24 A9A1B7 9P NGUYỄN LÊ XUÂN PHÁT 28/11/2007 0 0 THPT NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN THPT LÊ QUÝ ĐÔN THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

25 A9A1AZ 9P ĐẶNG THANH THIỆN PHƯỚC 21/04/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT TÂY THẠNH THPT BÌNH HƯNG HÒA

Không có UTKK Không có UTKK

26 A9A1B0 9P NGUYỄN PHAN HOÀNG 
PHƯƠNG 24/12/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT TRƯỜNG CHINH

Không có UTKK Không có UTKK

27 A9A1AV 9P NGUYỄN NGỌC MỸ QUYÊN 03/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI

THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH THPT TRƯỜNG CHINH

Không có UTKK Không có UTKK

28 A9A1BM 9P THÁI HẠ QUỲNH 27/07/2007 0 0 THPT NGUYỄN DU THPT NGUYỄN KHUYẾN THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Không có UTKK Không có UTKK

29 A9A1BJ 9P NGUYỄN HỒ THIÊN THANH 17/08/2007 0 0 THPT TÂN BÌNH THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT VĨNH LỘC

Không có UTKK Không có UTKK

30 A9A1BK 9P NGUYỄN HỮU THIÊN 21/10/2007 0 0 THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT VĨNH LỘC THPT LÊ MINH XUÂN

Không có UTKK Không có UTKK

31 A9A1BH 9P NGUYỄN MINH THƯ 22/02/2007 0 0 THPT NGUYỄN CHÍ 
THANH

THPT NGUYỄN THÁI 
BÌNH THPT DIÊN HỒNG

Không có UTKK Không có UTKK

32 A9A1AU 9P NGUYỄN PHÚC BẢO TRÂN 29/05/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT TÂN BÌNH THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Không có UTKK Không có UTKK

33 A9A1BL 9P TRƯƠNG ĐẶNG GIA TUỆ 17/07/2007 0 0 THPT TRẦN PHÚ THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT TRƯỜNG CHINH

Không có UTKK Không có UTKK

34 A9A1AT 9P TRẦN DIỄM THẢO UYÊN 14/04/2007 0 0 THPT LÊ TRỌNG TẤN THPT TÂY THẠNH THPT TRẦN PHÚ

Không có UTKK Không có UTKK

BẢNG KIỂM DÒ TỔNG HỢP NGUYỆN VỌNG VÀ UTKK TS 10 NĂM 2022

Trường: THCS NGÔ SĨ LIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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35 A9A1BT 9P NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 31/12/2007 0 0 THPT TÂN BÌNH THPT TRẦN QUANG 
KHẢI THPT BÌNH TÂN

Không có UTKK Không có UTKK

36 A9A1AY 9P NGUYỄN HOÀNG PHI YẾN 28/12/2007 0 0 THPT BÌNH HƯNG HÒA THPT DIÊN HỒNG THPT VĨNH LỘC B

Không có UTKK Không có UTKK

37 A9A1BQ 9P NGUYỄN NGỌC HẢI YẾN 10/04/2007 0 0 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH THPT HÀN THUYÊN THPT NGUYỄN AN NINH

Không có UTKK Không có UTKK

Tổng cộng có tất cả: 37 học sinh.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM / NGƯỜI RÀ SOÁT HỒ SƠ HỌ TÊN NGƯỜI NHẬP LIỆU


